
Học Phí & Lệ Phí Của Trường Tiểu Học Công Giáo St Mark Năm 2026 
 

 
Học Phí & Lệ Phí 2026- Prep-4 1 Con 2 Con 3 Con 4 Con 5 Con 
Học Phí $1,084 $1,736 $2,168 $2,384 $2,384 
Phí Bảo Trì & Xây Dựng $460 $460 $460 $460 $460 
Phí Tài Liệu $260 $520 $780 $1,040 $1,300 
Phí Học Bơi $100 $200 $300 $400 $500 
Phí Dã Ngoại $100 $200 $300 $400 $500 
Bộ Sách Giáo Khoa $100 $200 $300 $400 $500 
      

Tổng Cộng $2,104 $3,316 $4,308 $5,084 $5,644 
 

 
Học Phí & Lệ Phí 2026- Lớp 5-6 1 Con 2 Con 3 Con 4 Con 5 Con 
Học Phí $1,084 $1,736 $2,168 $2,384 $2,384 
Phí Bảo Trì & Xây Dựng $460 $460 $460 $460 $460 
Phí Tài Liệu $260 $520 $780 $1,040 $1,300 
Phí Học Bơi $100 $200 $300 $400 $500 
Phí Dã Ngoại $100 $200 $300 $400 $500 
Bộ Sách Giáo Khoa $100 $200 $300 $400 $500 
Phí Cắm Trại $300 $600 $900 $1,200 $1,500 
Tổng Cộng $2,404 $3,916 $5,208 $6,284 $7,144 

 


